
Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC(1)  

(Áp dụng cho loại hợp đồng trọn gói) 

STT Mô tả công việc(2) 

Khối 

lượng 

tham 

khảo(3) 

Đơn vị tính 

1 Tháo tấm lợp tôn 350 m2 

2 Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ 350 m2 

3 Phá dỡ láng vữa xi măng sê nô 120 m2 

4 
Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 2cm, vữa 

XM M75, PCB40 
120 m2 

5 
Láng nền sàn có đánh mầu dày 3cm, vữa XM M100, 

XM PCB40 
120 m2 

6 Quét nước xi măng 120 m2 

7 Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng 120 m2 

8 Phá dỡ nền gạch lá nem 590 m2 

9 
Lát nền, sàn bằng gạch tiết diện 500X500, vữa XM 

M100 
590 m2 

 


